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NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  THÁI BÌNH, T NH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Ông Trần Hồ   Sơ . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

  Ô   Vũ Tiến Thịnh   

  Bà Nguyễn Thị Thu Trang  

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Khánh Linh - T      T    n nhân dân 

thành ph  Thái Bình. 

- Đại diện VKSND thành phố Thái Bình tham gia phiên tòa: Ông Phạm 

Tuấn Anh - Kiểm sát viên. 

 N    31       3  ăm 2021   ại        T                         T  i 

           T  i              ơ    m         i                         

31/2021/HSST ngày 09 tháng 02  ăm 2021          ế   ị                       

   41/2020/QĐXXST- S      16       3  ăm 2021   i   i các  ị    : 

1. Nguyễ   ă   , sinh ngày 11 tháng 5  ăm 2002 tại T1; Nơi      ú: 

thôn K, xã S, huyện V, t nh T1; Nghề nghiệ : L    ộng t    ;        ộ học vấn: 

l p 9/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; 

con ông Nguyễ  Vă  T2 và bà Phạm Thị L; C     ó vợ, con; Tiền án, tiền s : 

không; Bị bắt tạm giam từ      06/8/2020  ến nay ; Trích xuất, có mặt. 

2. Nguyễn Thế Tr   i        28       10  ăm 1998 tại T1; Nơi      ú: 

thôn Tr1, xã V1, thành ph  T1, t nh T1; Nghề nghiệ : L    ộng t  d ;        ộ 

học vấn: l p 9/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; Qu c tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Thế N và bà Lừ Thị Ph; C     ó  ợ, con; Tiền án, 

tiền s : không; N        : T  m  i     ĩ     quân s  tại Tiể       159- vùng 

1 Hải quân, từ tháng 2/2017  ến ngày 23/1/2019 xuấ    ũ  ề  ị     ơ  . Bị bắt 

tạm giam từ      06/8/2020  ến nay; Trích xuất, có mặt. 

* Bị hại: Anh  ùi T  ờng S   i    ăm 2001; 

Nơi      ú: thôn K, xã N, huyện V, t nh T1. (Có mặt) 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 



2 

 

- Ông  ùi Đức V   i    ăm 1975; T ú  ại: thôn K, xã N, huyện V, t nh T1. 

(Có mặt) 

- Ông Nguyễn Thế N   i    ăm 1970; T ú  ại: thôn Tr1, xã V1, thành ph  

T1, t nh T1. (Có mặt) 

- Ông Nguyễ  Vă  T2   i    ăm 1974; T ú  ại: thôn K, xã S, huyện V, 

t nh T1. (Có mặt) 

* Người làm chứng: 

- Chị Nguyễn Thị H Nh   i    ăm 2004; T ú  ại: thôn B, xã V3, huyện V, 

t nh T1. (Có mặt) 

- Chị Vũ MA   i    ăm 2004; T ú  ại: thôn M, xã V4, huyện V, t nh T1. 

(Vắng mặt) 

- Chị Nguyễn Thị H   i    ăm 2004; T ú  ại: thôn V5, xã V3, huyện V, 

t nh T1. (Vắng mặt) 

- Anh Nguyễ  Vă  Đ   i    ăm 1998; T ú  ại: thôn K, xã N, huyện V, 

t nh T1. (Có mặt) 

- Anh Lê Ngọc T   i    ăm 1998; T ú  ại: thôn K, xã N, huyện V, t nh T1. 

(Có mặt) 

- Anh Lại Đức T   i    ăm 1971; T ú  ại: thôn T, xã V, thành ph  T1, t nh 

T1. (Vắng mặt) 

- Anh Phạm Vă  L   i    ăm 2002; T ú  ại: thôn K, xã N, huyện V, t nh 

T1. (Có mặt) 

- Anh Vũ T     S   i    ăm 1977; T ú  ại: thôn T, xã V, thành ph  T1, 

t nh T1. (Vắng mặt) 

- Chị Nguyễn Thị X   i    ăm 1980; T ú  ại: thôn T, xã V, thành ph  T1, 

t nh T1. (Vắng mặt) 

- Anh Trần Thanh D   i    ăm 1984; T ú  ại: thôn Tr1, xã V1, thành ph  

T1, t nh T1. (Vắng mặt) 

- Anh Nguyễ  Vă  T    i    ăm 1997; T ú  ại: thôn T, xã V, thành ph  

T1, t nh T1. (Vắng mặt) 

- Anh Nguyễn Anh M   i    ăm 1997; T ú  ại: thôn T, xã V, thành ph  

T1, t nh T1. (Vắng mặt)  

                 

T          i  iệ   ó        ồ  ơ           iễn biế   ại   i         ội      

        ợ   óm  ắ         : 

Khoảng 19 giờ ngày 16/6/2020, Nguyễ  Vă  T và Nguyễn Thế Tr cùng 

anh Trần Thanh D, Nguyễn Anh M, Nguyễ  Vă  T  ngồi u ng bia tại quán bia 

nhà anh Vũ T     S   cạ     ờng Chánh S2, thuộc  ịa phận thôn T, xã V, 

thành ph  T1   ến khoảng 21 giờ cùng ngày thì T cùng mọi    ời  i về nhà, T 

 iều khiển xe mô tô nhãn hiệ  D   m (           ị     ợc biển s  xe) ch  Tr 
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ngồi sau, Th  iều khiển 01 xe mô tô nhãn hiệu Dream, BKS 17L2-1160 ch  M 

 i        ờng S2,    ng từ thôn T, xã V  i cầu S, xã V, thành ph  T1, trên 

  ờ    i T nhìn thấy anh Phạm Vă  L  iều khiển xe máy ch  chị Nguyễn Thị H 

Nh  i    ợc chiều nhìn T. Do giữa T và anh L có mâu thuẫn v i nhau từ     c 

nên T nói v i Tr quay lại   ổi theo anh L hỏi sao anh L nhìn m   . K i   ổi kịp, 

T và Tr xu ng xe tiến lại chỗ anh L. T hỏi anh L: “M          i   ?”. A   L 

 ói: “Em  ó            ”. Lú       Tr dùng tay phải  ấm 01 nhát vào bả vai trái 

của anh L, anh L bỏ chạy về phía cầu S. T rút chìa khóa xe máy của anh L  ể 

anh L không bỏ chạ    ợc. Khi anh L chạ    ợc khoảng 30 mét thì dừng lại và 

cầm gạch, ngói vỡ         ờng ném về phía T và Tr                    ơ   

 í        i. S    ó T và Tr  i  về trang trại nhà anh Trần Thanh D   thôn Tr, xã 

V, thành ph  T1, anh L gọi  iện thoại cho bạn là  ùi T  ờng S  ế   ó  và xin 

xe hộ. Khoảng 10 phút sau, T và M  i      ờng S2 tìm anh L  ể trả lại chìa khóa 

   m  . K i  ế   ơi  ể xe máy của anh L, thì T thấy anh  ùi T  ờng S cùng 

anh Nguyễ  Vă  Đ và anh Lê Ngọc T  i  ù     i anh L       ứng cùng chị 

Nh. M xu        i  ộ về nhà, còn T    ĩ     L gọi    ời  ể      m         i 

xe về sân trang trại nhà anh D gặp Tr        ồi, T  ói: “A   ơi   ú    ó  ọi 

   ời  ến rồi       m m          i”. Tr hiểu ý của T rủ  i             i nhóm 

của anh L nên cùng T mỗi    ời lấy 01 con dao mèo có cán bằng gỗ    ỡi bằng 

kim loại   sân trang trại của anh D giấu vào cạp quần. Lúc này anh Th        

trong nhà, nghe thấy T rủ Tr  ã   ạ      ói: “Có     ệ        ú   m         ĩ   

 ể anh nói chuyệ ”. N     T  ã  iều khiển xe mô tô Dream ch  Tr  i   i  ơi  ể 

xe máy của anh L thì gặp chị Nh       ứng cùng v i bạn là Vũ MA và Nguyễn 

Thị H, còn anh L, anh S, anh Đ và anh C  ứng    ầu ngõ cách xe của anh L 

khoảng 100 mét. Lúc này, T và Tr thấy anh Nguyễ  Vă  Đ  i  ộ về phía mình 

nên cả hai rút dao từ cạp quần lao về phía anh Đ, thấy thế anh Đ quay lại bỏ 

chạ         ờng Chánh S2 về   í        i          Sơ . A   Th khóa c    i 

sau, thấy T và Tr   ổi theo anh Đ  ã    “Dừng lại  ừ              ữ ”        

        ợ       i     . T ấy vậy, anh Tuấ   iều khiển xe mô tô ch  anh S   ổi 

theo anh Đ, thấy anh Đ chạy vào quán bia củ      Sơ       S xu ng xe vào gặp 

anh Đ. Còn T, chạ    ổi theo anh Đ mộ    ạn thì quay lại lấy xe máy Dream 

  ổi theo anh Đ. K i  ế        i          Sơ   T xu ng xe nhìn thấy anh Đ và 

anh S       ứng trong quán bia, T cầm dao mèo lao về phía anh Đ        ị anh 

Lại Đức T       ứng trong quán giữ lại, thấy thế anh Đ và anh S bỏ chạy ra sân 

cạnh quán bia. T   y anh Tuân ra, tiếp t     ổi theo anh Đ và anh S   ến sân 

cạnh       i  T      ổi kịp anh S, thấy anh S         ời lại T cầm dao tay 

phải   m mộ               ng từ            c trúng vào vùng b ng hạ   ờn bên 

trái của anh S, bị   m  nh S ôm b ng bỏ chạ       ờng chánh S2 khoảng 20 mét 

bị   ã      ờng. T tiếp t     ổi theo anh S, Tr  ũ    ầm dao cùng T chạ   ến 

 ơi     S bị ngã. T cầm dao bằng tay phải, vung lên chém mộ           ng từ 
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trên xu       i về phía anh S. Anh S        ồi  iơ        i      ỡ nên bị chém 

trúng vào cẳng tay trái. Tr  ũ                   m một nhát về phía anh S 

              ú  . Lú      mọi    ời  ế        ă   T và Tr thấy b ng anh S 

chả  m                      S nữa, rồi  ù    i    m      i  ế   ơi  ể xe của 

anh L, T            ó  xe cho chị Nh      ó T và Tr  i về. K i  i  ến khu v c 

cầu S thuộ   ã Vũ P ú             Thái Bình, T và Tr  ã   m 02         mè  

xu ng sông rồi cả hai về nhà T ngủ. Anh S  ã   ợc anh Th ch   ến trạm y tế xã 

Vũ C í    ơ cứ        ó   ợ       ến Bệnh việ            nh Thái Bình cấp 

cứ      iều trị từ      06/6/2020  ến ngày 26/6/2020 ra viện. 

Tại bản kết luậ   i m  ịnh pháp y về    ơ    í      86/20/TgT ngày 

29/6/2020 của Tr tâm pháp y S  y tế Thái Bình   i v i anh  ùi T  ờng S, kết 

luận: “Thương tích phần mềm vùng bụng và vùng cẳng tay trái do vật sắc nhọn 

tác động làm tổn thương thấu bụng, thủng 2 mặt dạ dày, rách mạc treo đại 

tràng ngang, rách thanh cơ hỗng tràng, vết thương cẳng tay trái tổn thương cơ 

vùng cẳng tay. Đã được xử trí khâu lỗ thủng dạ dày, khâu lỗ thủng mạc trao đại 

tràng ngang, khâu rách thanh cơ hỗng tràng, khâu phục hồi vết thương thành 

bụng, lau rửa ổ bụng, dẫn lưu hố lách; cẳng tay trái: cắt lọc vết thương, khâu 

phục hồi gân duỗi, khâu vết thương, nẹp cố định ngoài, thuốc kháng sinh giảm 

đau. Hiện tại: Các vết thương còn sưng nề, chưa cắt chỉ; cẳng tay trái còn đặt 

nẹp bột, các ngón tay trái cử động còn hạn chế; tổn thương tại vùng cẳng tay 

trái hiện tại chưa đánh giá được chức năng vận động vì Bùi Trường S còn đang 

nằm điều trị tại bệnh viện. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại 

thời điểm giám định là 39%.” 

Tại bản kết luậ   i m  ịnh pháp y về    ơ    í    ổ sung s  213/20/TgT 

ngày 06/11/2020 của Tr tâm pháp y S  y tế Thái Bình kết luận: “Tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định bổ sung là 39%. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại vùng cẳng tay trái của anh 

Bùi Trường S tại thời điểm giám định bổ sung là 00%”. 

Tại  ả        ạ      35/CT-VKSTPT       08       02  ăm 2021  ủ  

Việ   iểm                        T  i              các bị cáo Nguyễ  Vă  T 

và Nguyễn Thế Tr  ề  ội “ ố   gây thương tích”       iểm c khoản 3 Điều 134 

 ộ   ậ          (Thuộ     ờng hợ       ịnh tại  iểm a, i khoả  1 Điều 134 Bộ 

luật hình s ) .  

Tại   i                ần tranh luận, Kiểm sát viên trình bày luận tội các 

bị       iữ        quyế   ịnh        . Về tội danh: Đề    ị  ội  ồ          

t        các bị cáo Nguyễ  Vă  T và Nguyễn Thế Tr   ạm  ội“ ố   gây 

thương tích”; Về hình phạt: Áp d     iểm c khoản 3 Điều 134 (Thuộ     ờng 

hợ       ịnh tại  iểm a, i khoả  1 Điều 134 Bộ luật hình s );  iểm b, s khoản 1 

(và khoả  2   i v i Nguyễn Thế Tr) Điều 51; Điề  38  Điều 50 Bộ luật hình s ; 

Đề nghị x  phạt bị cáo Nguyễ  Vă  T mức án từ 06  ăm 06        ến 07  ăm 
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tù; Nguyễn Thế Tr mức án từ 05  ăm 06        ến 06  ăm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày tạm giam 06/8/2020. 

 Về trách nhiệm dân s : Áp d    Điều 48 Bộ luật Hình s     Điều 590 

Bộ luật dân s    ề nghị Hội  ồng xét x : Buộc Nguyễ  Vă  T và Nguyễn Thế 

Tr  i     i bồi    ờng thiệt hại về sức khỏe cho anh  ùi T  ờng S các khoản chi 

  í  iều trị nội trú, tiền thu c là 16.049.000  ồng, tiền thu nhập bị mất 

12.000.000  ồng, tiền ngày công củ     ời   ăm  ó     12.000.000  ồng, tiền 

bồi   ỡng ph c hồi sức khỏe và tiền bồi    ờng tổn thất tinh thần từ 40.000.000 

 ồ    ến 45.000.000  ồng. Tổng cộng s  tiền từ 80.000.000  ồ    ến 

85.000.000  ồng. Đã  ồi    ờng 20.000.000  ồng, còn lại các bị cáo có trách 

nhiệm  i     i bồi    ờng cho anh S từ 60.000.000  ồ    ế  65.000.000  ồng. 

Các bị cáo phải chịu án phí hình s   ơ    m và án phí dân s            ịnh của 

pháp luật.    

Tại phiên tòa, Nguyễ  Vă  T và Nguyễn Thế Tr  ã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội      ội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành 

ph  Thái Bình  ã m   ả. Các bị cáo không tranh luận v i luận tội của Kiểm sát 

viên.      

Tại phiên tòa, bị hại anh  ùi T  ờng S thừa nhận các bị      ã trình bày 

tại phiên tòa về diễn biến s  việc và hành vi các bị cáo  ã dùng dao        ơ   

tích cho anh vào t i ngày 16/6/2020     ú  . Về hình s ,  ề nghị x  lý các bị 

              ịnh của pháp luật; Về trách nhiệm dân s : Anh  ùi T  ờng S yêu 

cầu các bị cáo bồi    ờng thiệt hại về   i   í  iều trị nội trú, tiền thu c, tiền 

               ộng bị mất và ngày công củ     ời   ăm  ó        02       

 iều trị    24.000.000  ồng và khoản tiền bồi   ỡng sức khỏe,  ù  ắp tổn thất về 

tinh thần. Tổng cộng s  tiề     170.000.000  ồ     i            ị      ã  ồi 

   ờng s  tiề  20.000.000  ồng, còn lại các bị cáo bồi    ờng tiếp cho anh s  

tiề  150.000.000  ồng. 

K i   ợ             ời  ói      ù  : Các bị      i   ội  ồng xét x  giảm 

nhẹ phần hình phạt.       

                      

T     ơ     ội              ă   ứ           i  iệ         ồ  ơ        ã 

  ợ              ại   i         ội  ồ            ậ   ị          : 

 1  Về       i     ế   ị            ủ  Cơ       iề      C             

    T  i       Điề       i    Việ   iểm                        T  i       

Kiểm      i                    iề                ã       iệ   ú    ề    m    ề   

            ủ          ị    ủ   ộ   ậ                 . Q          iề          ại 

  i        ị         ời tham gia t  t           i  ó    iế    ặ    iế   ại  ề 

      i     ế   ị    ủ  Cơ       iế                   ời  iế              . D  
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 ó            i     ế   ị            ủ  Cơ       iế                   ời  iế  

              ã       iệ   ú             ịnh của pháp luật 

[2] Về  ă   ứ kết tội   i v i các bị    : Lời khai nhận tội của các bị cáo 

tại   i         ù  ợ    i  ời khai tại  ơ       iều tra, là lời buộc tội lẫn nhau, 

phù hợp v i lời khai bị hại       ời làm chứng, phù hợp về thời  i     ị   iểm, 

công c  gây án cùng       i  iệ     ứ    ứ do Cơ       iều tra thu thậ   ó       

 ồ  ơ      .  ội  ồng xét x   ó  ủ  ơ    kết luận: Khoảng 21 giờ ngày 

16/6/2020, tại khu v     ờng chánh S2,  ịa phận thôn T, xã V, thành ph  T1, 

Nguyễ  Vă  T thấy anh Phạm Vă  L nhìn T    ĩ     L       ểu nên cùng 

Nguyễn Thế Tr   ổi                L bỏ chạ    ợc. Khoảng 10 phút sau, T 

thấy có 02    ời bạn của L  ến,    ĩ     L gọi bạn  ế       m    mặc dù giữa 

bị cáo v i anh Nguyễ  Vă  Đ và anh Nguyễ  T  ờng S không quen biết, không 

có mâu thuẫn v i nhau, T rủ Tr mỗi    ời cầm một con dao   ổi theo anh 

Nguyễ  Vă  Đ  ến quán bia của anh Vũ T     S     ờng chánh S2 thuộc thôn 

T, xã V, thành ph  T1, trong quán lúc  ó có anh S, T   ổi theo anh S, dùng dao 

  m 01 nhát trúng vào vùng b ng hạ   ờn trái và chém 01 nhát trúng mặt sau 

ngoài 1/3 trên cẳng tay trái của anh S, Tr  ũ    ù          m 01       ề phía 

   ời anh S               ú  . Tỷ lệ tổ     ơ    ơ   ể của anh S       ơ   

tích gây nên là 39%. Công c  các bị cáo s  d ng gây án là con dao quắm bằng 

kim loại   ợ       ịnh là hung khí nguy hiểm. Các bị cáo  ều trên 18 tuổi, có 

 ủ  ă     c trách nhiệm hình s , nhận thức   ợc việc dùng dao   m, chém vào 

 ơ   ể    ời khác sẽ           ơ    í     ổn hại về sức khỏ         ẫn c  ý 

th c hiện, có tính chất      ồ. Hành vi của các bị      ã   ạm tội “Cố ý gây 

thương tích”   ội phạm và hình phạ    ợ       ịnh tại  iểm c khoản 3 Điều 134 

 ộ   ậ               áo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Thái Bình 

truy t      ó  ă   ứ. Điề  134  ộ   ậ               ịnh:  

“1. Người nào cố   gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng 

gây nguy hại cho nhiều người; 

…… 

i) Có tính chất côn đồ; 

2.... 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 

năm đến 10 năm: 

a) .. 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này; 
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[3] Xét tính chất, mứ   ộ và hậu quả hành vi phạm tội và vai trò của các 

bị cáo trong v  án thấy: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội  ã   m   ạm  ến sức khỏe con    ời   ợc pháp luật bảo vệ, làm mất trật t  

trị an  ơi  ảy ra v  án và an toàn xã hội nói chung. Hành vi  ó của các bị cáo 

cầ    ợc x  phạ     i m mi       c pháp luật. Đ             ồng phạm       

tính chất giả   ơ            án này Nguyễ  Vă  T       ời kh i    ng, tr c 

tiếp th c hiện tội phạm,    ơ    í   anh  ùi T  ờng S là do T gây ra, bị cáo T là 

   ời giữ vai trò chính phải chịu mức hình phạ       ơ  so v i bị cáo khác 

trong v  án. Nguyễn Thế Tr tiếp nhận nhanh chóng    ồ của T, tham gia từ  ầu 

khi T       ỏi anh L thì Tr  ù        ấm        ời anh L, lần sau bị cáo cùng 

T cầm dao   ổi      nhóm anh Đ, khi anh S  ã bị T        ơ    í    Tr có 

dùng dao cầm trên tay chém 01 nhát về phía anh S       không trúng, thể hiện 

Tr tham gia v i   i      ồng phạm giúp sức tích c c  ứng thứ 2 trong v  án, 

phải chịu chung về hậu quả do  ồng phạm gây ra.  

[4] Xét tình tiế   ă    ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s  và nhân thân các 

bị cáo thấy: Các bị cáo không phải chịu tình tiế   ă    ặng nào tại Điề  52  ộ 

  ậ         . Về nhân thân các bị           ó  iền án, tiền s . Q          iều tra 

và tại phiên tòa các bị      ó    i  ộ khai báo thành kh n   ã      ộng v i gia 

        nguyện bồi    ờng cho bị hại một phần khắc ph c hậu quả là tình tiết 

giảm nhẹ      ịnh tại  iểm b, s khoả  1 Điều 51  ộ   ậ         . Ngoài ra  

Nguyễn Thế Tr  ã tham gia và               ĩ     quân s  nên bị cáo    ợc 

   ng tình tiết giảm nhẹ theo khoả  2 Điề  51  ộ   ậ         .     

Că   ứ vào tính chất, mứ   ộ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội,   

nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s . Hội  ồng xét x  lên 

mức án và cần áp d ng hình phạt tù có thời hạ    ơ    ứng v i hành vi phạm 

tội của từng bị      ã        nhằm cải tạo, giáo d c các bị cáo và phòng ch ng 

tội phạm nói chung.  

 Đ i v i Nguyễ  Vă  M và Nguyễ  Vă  T  không tiếp nhậ     ồ,   

không cổ  ũ   úi  i c các bị cáo Tr và T        ơ    í            ùi T  ờng S 

    Cơ       iều tra không x       i v i Nguyễ  Vă  M và Nguyễ  Vă  T .     

 Đ i v i 02 con dao quắm bằng kim loại các bị      ã    d ng làm công 

c  phạm tội,      iề           ịnh Nguyễ  Vă  T mua 02 con dao vào  ăm 2019 

 ể s  d ng công việ           . N    16/6/2020        i        ơ    í       

anh S, T và Tr  ã   m 02                 ng sông khu v c cầu S, xã V, thành 

ph  T1, Cơ       iề       ã  iế              m                  iữ   ợc. 

 Đ i v i chiếc xe mô tô nhãn hiệ  D   m  m    ơ     , không có biển s  

mà T s  d ng ch  Tr ngày 16/6/2020, T khai chiếc xe máy trên T m ợn của một 

   ời             Sơ  (          ị     ợc  ịa ch , họ tên  ầ   ủ) cùng làm   

trang trại của anh D. N    16/6/2020        i        ơ    í           S, T  ã 

mang chiếc xe trên về trang trại nhà anh D       ó     Sơ       việc mang theo 
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chiế         . Cơ       iề                ị     ợ      Sơ   iệ             nên 

       ả       ợc chiếc xe trên. 

 [5] Về trách nhiệm dân s : Tại phiên tòa bị hại là anh  ùi T  ờng S yêu 

cầu các bị cáo bồi    ờng chi phí tiền thu c, khám và  iều trị nội trú, tiền thu 

nhập bị mất và tiền ngày công củ     ời   ăm  ó  02       trong thời gian 02 

       iều trị, tiền bồi   ỡng ph c hồi sức khỏe và tiền bồi    ờng tổn thất tinh 

thần, tổng cộng là 170.000.000  ồng   ã  ồi    ờ   20.000.000  ồng, còn lại 

phải bồi    ờng tiếp 150.000.000  ồng, các bị cáo và bị hại không thỏa thuận 

  ợc v i nhau về việc bồi    ờng   ề nghị giải quyết theo pháp luật.    

 Că   ứ các tài liệu chứng cứ thu thập có trong hồ  ơ    án, Hội  ồng xét 

x  thấy: Sau khi bị    ơ    ích, anh  ùi T  ờng S   ợ       ế   iều trị tại Bệnh 

việ  Đ         nh Thái Bình từ ngày 06/6/2020  ến ngày 26/6/2020 xuất viện về 

     iều trị tiếp, các khoả    i   í  iều trị nội trú và tiền thu c           ơ   ị 

hại xuất trình là 16.049.000  ồng là phù hợp. Đ i v i    ơ    í    ủa bị hại phải 

mổ cấp cứu,  iều trị nội trú tại Bệnh viện 20 ngày, sau khi ra viện phải tiếp t c 

 iều trị  ến khi vế     ơ    ạm ổ   ịnh trong thời gian 02 tháng là hợp lý. Theo 

tài liệu do  ơ       iều tra thu thập thấy anh  ùi T  ờng S và ông  ùi Đức V (b  

 ẻ anh S)  ều làm nghề t  do, mức thu nhậ             6000.000  ồng/01 tháng, 

bị hại yêu cầu bồi    ờng thu nhập bị mất và ngày công củ     ời   ăm  ó  trong 

thời gian 02 tháng  iều trị vế     ơ   (6.000.000  ồng x 02         2    ời = 

24.000.000  ồng) là có  ơ    chấp nhận. Xét    ơ    í      mứ   ộ tổn hại về 

sức khỏe, bị hại yêu cầu bồi    ờng khoản tiền bồi   ỡng, ph c hồi sức khỏe và 

 ù  ắp tổn thất về tinh thầ      ó  ă   ứ, song Hội  ồng xét x  chấp nhận mức 

tiền bồi    ờng ph c hồi sức khỏe là 18.000.000  ồng; khoản tiề   ù  ắp tổn thất 

về tinh thần, chấp nhận mức khoảng 21         ơ     i thiểu - Mứ    ơ    ơ    

     ịnh của Chính phủ theo Nghị  ịnh s  38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 (21 

tháng   1.490.000  ồng = 31.290.000  ồng). N    ậy, tổng cộng các khoản chi 

  í  iều trị, tiền thu c, tiền thu nhập bị mất và ngày công củ     ời   ăm  ó   

tiền bồi   ỡng sức khỏ      ù  ắp tổn thất về tinh thần, buộc các bị cáo Nguyễn 

Vă  T và Nguyễn Thế Tr phải  i     i bồi    ờng cho anh  ùi T  ờng S s  tiền 

là 89.339.000  ồng,  ã  ồi    ờng s  tiề  20.000.000  ồng, còn phải bồi    ờng 

tiếp cho anh S là 69.339.000  ồng (T      ó: phần của bị cáo T phải bồi    ờng 

tiếp là 46000.000  ồng, phần của bị cáo Tr phải bồi    ờng tiếp là 23.339.000 

 ồng).  

 [6] Các bị       ải   ị       í          ơ    m và án phí dân s  theo quy 

 ịnh. Các bị       ị hại và    ời có quyền lợi       ĩ     liên quan có quyề  

           ả               ị    ủa pháp luật. 

V       ẽ     . 
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1. T       : C    ị cáo Nguyễ  Vă  T và Nguyễn Thế Tr   ạm  ội “Cố ý 

gây thương tích”. 

2. Về hình phạt: 

2.1. Áp d ng  iểm c khoản 3 Điều 134,  iểm b, s khoản 1 Điề  51  Điều 

17, Điều 38, khoả  1 Điều 50  Điều 58  ộ   ậ         . 

X  phạt bị cáo Nguyễ  Vă  T 06 (sáu)  ăm  ù    ời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 06/8/2020. 

2.2. Áp d     iểm c khoả  3 Điề  134   iểm b, s khoản 1, khoả  2 Điều 

51  Điề  17  Điều 38, khoả  1 Điề  50  Điề  58  ộ   ậ         . 

X  phạt bị cáo Nguyễn Thế Tr 05 (năm)  ăm 03 (ba) tháng tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 06/8/ 2020. 

3. Về trách nhiệm dân s : Áp d    Điều 48 Bộ luật hình s ; Điều 590 Bộ 

luật dân s . X  buộc các bị cáo Nguyễ  Vă  T và Nguyễn Thế Tr có trách 

nhiệm  i     i bồi    ờng thiệt hại về sức khỏe về   i   í  iều trị nội trú, tiền 

thu c, thu nhập bị mất trong thời  i    iều trị và tiền ngày công củ     ời   ăm 

sóc trong thời  i    iều trị, tiền bồi   ỡng ph c hồi sức khỏe và tiền  ù  ắp tổn 

thất tinh thần cho anh  ùi T  ờng S, trú tại thôn K, xã N, huyện V, t nh T1 s  

tiền là 89.339.000  ồng (Tám chín triệu, ba   ăm ba chín        ồ  )   ã  ồi 

   ờ   20.000.000  ồng, còn phải bồi    ờng tiếp là 69.339.000  ổng (Sáu chín 

triệ        ăm      í         ồng). T      ó: Phần của bị cáo T phải bồi    ờng 

tiếp là 46.000.000 (b n sáu triệ )  ồng, phần của bị cáo Tr phải bồi    ờng tiếp là 

23.339.000 (hai ba triệ        ăm      í       )  ồng.   

Kể từ ngày bản án có hiệu l c pháp luậ  (  i v i        ờng hợ   ơ      

thi hành án có quyền chủ  ộng ra quyế   ịnh thi hành án) hoặc kể từ         ời 

  ợ    i          ó  ơ       ầ  (  i v i khoản tiền phải trả        ời   ợc thi 

       )      ến khi thi hành xong tất cả các khoản tiề                 ời phải 

thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi phải thi hành theo mức lãi suấ       ịnh 

tại khoả  2 Điều 468 của Bộ luật Dân s .   

4. Về      í: Că   ứ vào Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ         ờng v  Qu c hội; khoản 1 M c I Danh m c mức án 

phí, lệ phí Tòa án. 

 Bị     Nguyễ  Vă  T phải nộp 200.000  ồ        í          ơ    m và 

2.300.000  ồng án phí dân s . Tổng cộng là 2.500.000 (hai triệ   ăm   ăm 

nghìn)  ồng.  

Bị cáo Nguyễn Thế Tr   ải  ộ  200.000  ồ        í          ơ    m    

1.150.000  ồng án phí dân s . Tổng cộng là 1.350.000 (một triệ       ăm  ăm 

m ơi      )  ồng  

5. Quyền kháng cáo: Că   ứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật T  t ng hình s . 
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Các bị cáo, bị hại       ời có quyền lợi     ĩ     liên quan có mặt tại 

phiên tòa  ó    ề             ả             ời  ạ  15       ể  ừ               

 ơ    m 31/3/2021.   

T  ờng hợp bản án, quyế   ị     ợ    i                   ịnh tại Điều 2 

Luật thi hành án dân s         ời   ợc thi hành án dân s      ời phải thi hành 

án dân s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện 

thi hành án hoặc bị   ỡng chế   i                   ịnh tại     Điều 6, 7, 7a và 

9 Luật thi hành án dân s ; thời hiệ    i           ợc th c hiệ            ịnh tại 

Điều 30 của Luật thi hành án dân s . 

Nơi nh n  

- Người tham gia tố tụng; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình; 

- VKSND tỉnh Thái Bình 

-    Tư pháp tỉnh Thái Bình; 

-    ND TP. Thái Bình; 

-  hi cục TH D  TP.Thái Bình; 

- CQTHAHS Công an TP.Thái Bình; 

-   ĐT  ông an TP.Thái Bình; 

-  ưu hồ sơ vụ án. 

T.                          

          -                   

 

 

 

 

 

Trần Hồ g  ơ  

 

 

 

 

 

 

 


